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	Quá trình 1 → 2: 
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	Quá trình 4 → 1: p4 = p0; 


[image: image4.wmf]0

4

40

40

V

V

V4V

TT

==>=

 
	0,25



	
	Quá trình 3 → 4: 
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(1,5đ)
	Trong hệ tọa độ P – V
	

	
	Quá trình 1 → 2: 
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Quá trình 2 → 3 đẳng áp: p = 2p0
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	Quá trình 3 → 4: 
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Quá trình 4 → 1: Đẳng áp p = p0 
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	Hiệu suất của chu trình
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	Câu 2
	(4 điểm)

	1.a
(1đ)
	Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đối với quả cầu m2
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	1.b
(2đ)
	Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động của m1
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn cơ năng cho hệ hai vật m1 và m2
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	2,0

	2. 

(1đ)
	Vì m1 = m2 nên ngoại lực tác dụng vào hệ hai quả cầu cân bằng. Động lượng của hệ bảo toàn => mv1 + mv2 = 0 => độ lớn v1 = v2 = v
Gọi khoảng cách giữa hai quả cầu khi chúng có vận tốc cực đại là s

Vận tốc của các quả cầu đạt giá trị cực đại khi lực tĩnh điện cân bằng với lực ma sát
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Áp dụng định lí biến thiên cơ năng cho hệ hai quả cầu
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Thay (1) vào (2) giải phương trình được
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Vì ban đầu khi thả ra các quả cầu chuyển động nên 
[image: image22.wmf]12

2

qq

kmg

l

>m

 

=> 
[image: image23.wmf]12

qq

vkgl

ml

=-m


	0,25
0,25

0,25

0,25

	Câu 3
	(4 điểm)

	1.a

(1,5đ)
	Số chỉ ampe kế bằng 0 => I2 = 0

Ta có 
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Mặt khác 
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Từ (1) và (2)
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(5)

I = I1 + I2
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	Thay (3), (4), (5) vào (6) ta được
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(7)

=> I1 = 0,75 A; I2 = 0,15 A.

Như vậy số chỉ ampe kế là 0,15 A.
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	UMN = UMA + UAN = 
[image: image32.wmf]22111

IRIr12,6 V

+-=

E

 

	0,5

	2.
(1đ)
	Áp dụng định luật Kiếc – Sốp
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Thay số và giải hệ ta được  
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Công suất tiêu thụ trên R là
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Công suất cực đại khi R = 1,8 Ω.
	

	Câu 4
	(4 điểm)

	1

(1 đ)
	Áp dụng định lí động năng


[image: image41.wmf]2

1

mvqU

2

=

 => 
[image: image42.wmf]2qU

v1000 m/s

m

==

 

Lực Lo-ren-xơ 

- Phương, chiều như hình vẽ

Độ lớn: 
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	Bán kính quỹ đạo của hạt trong từ trường
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Vận tốc của hạt trong từ trường
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Hiệu điện thế U cần tìm
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	Gọi R là bán kính quỹ đạo trong từ trường.

Để hạt quay lại và ra khỏi từ trường ở mặt phẳng P1 thì
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Mặt khác 
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Ta lại có 
[image: image53.wmf]2

mv

U

2q

=

 =>
[image: image54.wmf]22

2

qBa

U12,8V.

2m(sin1)

£=

a+

 

Vậy điều kiện để hạt ra khỏi từ trường ở mặt P1 là U ≤ 12,8 V. 
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	Câu 5
	(4 điểm)

	1

(1 đ)
	Theo định luật phản xạ

j = j’  

r1 = 45o – (90o – j1) 
r2 = 45o – (90o – j’1) 

=> r1 = r2
Ta lại có 

sini1 = nsinr1
sini2 = nsinr2
=> i2 = i1 = 45o
=> KR//BC
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	Theo định luật khúc xạ ánh sáng ta có 
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Điều kiện để xẩy ra phản xạ toàn phần ở mặt BC là 
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	Ta có 
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Mà r2 = r1
=> 
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=> r1 = 26,565o
Theo định luật khúc xạ ánh sáng
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